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BIỂU 6B
DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2024

TỪ HẠNG II LÊN HẠNG I CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

TT Họ và tên

Ngày. tháng. năm sinh

Chức vụ hoặc chức
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Hạng, CDNN đề nghị  xét thăng
hạng

Kết quả thẩm định theo chỉ tiêu cơ
cấu

Ghi chú

Nam Nữ
Hạng CDNN
đề nghị xét
thăng hạng

Mã số CDNN đề
nghị xét thăng

hạng
ĐẠT KHÔNG ĐẠT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Phương Kim Cánh 01-06-1965 Hiệu trưởng THPT Tuệ Tĩnh I V.07.05.13 ĐẠT

2 Phạm Thanh Lâm 3/28/1975 Giáo viên THPT Hồng Quang I V.07.05.13 ĐẠT

3 Phạm Văn Điển 12/8/1965 Giáo viên THPT Hồng Quang I V.07.05.13 ĐẠT

4 Lê Phương Thuý 7/11/1972 Giáo viên THPT Hồng Quang I V.07.05.13 ĐẠT

5 Trần Khoa 04/03/1974 Hiệu trưởng THPT Nam Sách I V.07.05.13 ĐẠT

6 Nguyễn Thị Thuý Hà 03/12/1970 Hiệu trưởng THPT Nam Sách II I V.07.05.13 ĐẠT

7 Nguyễn Thị Ngân 30/08/1975 Giáo viên THPT Mạc Đĩnh Chi I V.07.05.13 ĐẠT

8 Trịnh Hùng Hiệu 1/9/1966 Hiệu trưởng THPT Ninh Giang I V.07.05.13 ĐẠT

9 Nguyễn Thị Hồng Vân 12/29/1968 P. Hiệu trưởng THPT Ninh Giang I V.07.05.13 ĐẠT

10 Hoàng Minh Khánh 16/10/1973 Hiệu trưởng THPT Gia Lộc I V.07.05.13 ĐẠT

11 Nguyễn Đức Nghị 12/3/1975 Giáo viên THPT Gia Lộc I V.07.05.13 ĐẠT

12 Trịnh Xuân Trường 23/10/1963 Hiệu trưởng THPT Thanh Hà I V.07.05.13 ĐẠT

13 Nguyễn Mạnh Lân 10/7/1975 Hiệu trưởng THPT Kinh Môn I V.07.05.13 ĐẠT

14 Đặng Thanh Huyền 13.02.1970 Phó HT THPT Gia Lộc II I V.07.05.13 ĐẠT

15 Nguyễn Thị Hồng Thanh 08/05/1970 Phó Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi I V.07.05.13 ĐẠT

16 Lê Thanh Bình 26/05/1968 Giáo viên THPT Nguyễn Trãi I V.07.05.13 ĐẠT

17 Nguyễn Thị Hoàng Hải 06/05/1973 Giáo viên THPT Nguyễn Trãi I V.07.05.13 ĐẠT

18 Bùi Đình Nhiễu 22/07/1967 Giáo viên THPT Nguyễn Trãi I V.07.05.13 ĐẠT
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Danh sách gồm 18  người. Trong đó kết quả: ĐẠT: 18 người; KHÔNG ĐẠT: 0 người.

TT Họ và tên

Ngày. tháng. năm sinh

Chức vụ hoặc chức
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Hạng, CDNN đề nghị  xét thăng
hạng

Kết quả thẩm định theo chỉ tiêu cơ
cấu

Ghi chú

Nam Nữ
Hạng CDNN
đề nghị xét
thăng hạng

Mã số CDNN đề
nghị xét thăng

hạng
ĐẠT KHÔNG ĐẠT
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